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(54) THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH VÀ QUY TRÌNH ĐIỀU CHẾ THUỐC NHUỘM 
HOẠT TÍNH NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến thuốc nhuộm hoạt tính có công thức (1):

trong đó:
     Q1 và Q2 độc lập với nhau là hyđro hoặc C1-C4alkyl không được thế hoặc được thế,
     A là gốc của chất mang màu monoazo, polyazo, azo tạo phức với kim loại, antraquinon, 
phtaloxyanin, focmazan hoặc đioxazin,
     X là halogen, 3- hoặc 4-carboxypyridin-1-yl, hoặc 3- hoặc 4-carbamoylpyridin-1-yl,
     Y là vinyl hoặc gốc -CH2-CH2-U và U là nhóm loại bỏ được trong các điều kiện kiềm, 
và
     q là 1 hoặc 2.
     Thuốc nhuộm hoạt tính nêu trên thích hợp để nhuộm và in lên vật liệu sợi xenluloza 
hoặc vật liệu sợi chứa nhóm amit.
     Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế thuốc nhuộm hoạt tính có công 
thức (1) nêu trên.
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